ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC/HỌC PHẦN

1. Mã số môn học/học phần:  

2. Tên học phần: Một sức khỏe (One health) 

3. Số tín chỉ: 2 (1/1)

4. Chuyên ngành đào tạo: Cử nhân xét nghiệm
5. Năm học:  2017-2018


6. Giảng viên phụ trách: TS. Nguyễn Thị Tố Uyên 

7. Số cán bộ tham gia giảng dạy 

· PGS.TS.Đàm Khải Hoàn – BM YHCĐ

 Cán bộ cơ hữu
· TS.Nguyễn Thị Tố Uyên – BM YHCĐ
 
Cán bộ cơ hữu
· TS.Trần Thế Hoàng – BM YHCĐ 


Cán bộ cơ hữu
· TS.Nguyễn Thị Quỳnh Hoa – BM SKMT SKNN 
 Cán bộ mời giảng
· TS.Nguyễn Văn Hùng – BM Dịch tễ


Cán bộ mời giảng
· TS.Nguyễn Đắc Trung – BM Vi sinh 

Cán bộ mời giảng
8. Mục tiêu học phần 

 Kiến thức
1. Trình bày được các khái niệm về Một sức khỏe và các bệnh và tác nhân lây truyền bệnh trong Một sức khoẻ. 

2. Vận dụng được các kiến thức để thực hiện chẩn đoán nhanh tại cộng đồng và xử trí vấn đề Một sức khỏe trong công tác chăm sóc sức khỏe tại cộng đồng 

Thái độ

       1. Nhận thức được kỹ năng chẩn đoán nhanh tại cộng đồng về các vấn đề Một sức khỏe là một kỹ năng quan trọng và cần thiết giúp cho người cán bộ y tế để giải quyết vấn đề sức khỏe một cách có hiệu quả nhất.

       2.  Nhận thức thức được để giải quyết tốt các bệnh lây truyền từ động vật sang người cần có nhiều kỹ năng và sự phối hợp phù hợp. 

Kỹ năng

       1. Sử dụng tốt các kỹ năng để tiếp cận Một sức khoẻ để phòng ngừa và kiểm soát một số bệnh lây truyền từ động vật sang người.

       2. Xác định được vấn đề sức khỏe và lựa chọn được kỹ thuật chẩn đoán nhanh tại cộng đồng để giải quyết vấn đề Một sức khỏe.
9. Mô tả học phần

Nội dung của môn học nhằm giới thiệu các kiến thức về cách tiếp cận Một sức khỏe trong nghiên cứu các vấn đề sức khoẻ; cung cấp các kiến thức và kỹ năng để giải quyết vấn đề sức khỏe cụ thể trong cộng đồng. Thông qua môn học này, học viên sẽ được trang bị các khái niệm cơ bản và các năng lực cốt lõi về Một sức khỏe, từ đó có khả năng xác định được các vấn đề sức khỏe và thực hiện xác định các vấn đề Một sức khỏe tại cộng đồng. 
Một sức khỏe trở thành những cách tiếp cận quan trọng trong việc kiểm soát dịch bệnh, mang lại những cách tiếp cận mới trong lĩnh vực Y tế công cộng, thú y, sức khỏe môi trường và hơn thế nữa là huy động nguồn lực từ các những ngành/lĩnh vực liên quan khác. Một sức khỏe là những nỗ lực đa ngành ở cấp địa phương, quốc gia và quốc tế nhằm ứng phó với các thách thức quan trọng và mang lại sức khỏe tối ưu cho con người, vật nuôi, động vật hoang dã và môi trường. 

Tham gia học học phần này, về lý thuyết học viên được cung cấp kiến thức về: 

· Cách tiếp cận một sức khỏe trong các vấn đề sức khỏe. 

· Các khái niệm cơ bản và năng lực cốt lõi trong một sức khỏe.

· Các bệnh tật lây truyền từ động vật sang người và cách thức giải quyết

Ngoài học lý thuyết ra, học viên còn được thực hành đánh giá các kỹ năng hợp tác nhằm nâng cao năng lực tiếp cận và thực hiện một sức khỏe trong lập kế hoạch để giải quyết vấn đề sức khỏe thực tế tại cộng đồng.
10. Phân bố thời gian


Học phần này bao gồm 2 tín chỉ: 01 tín chỉ lý thuyết, 01 tín chỉ thực hành. Học viên sẽ học lý thuyết tại giảng đường trong 5 tuần: 1(2-2-3)/5 tuần. Học thực hành trong 05 tuần
11. Điều kiện và yêu cầu của học phần

11.1. Điều kiện tiên quyết: không 
11.2. Yêu cầu của học phần: Hoàn thành 
Thực hiện được các chỉ tiêu thực hành sau:


1. Xác định được những thông tin cần thu thập để thực hiện điều tra một vụ dịch tại cộng đồng.

2. Liệt kê được biện pháp kiểm soát được một vụ dịch.


3. Nêu được các tổ chức xử lý một dịch bệnh cho cộng đồng.

4. Thực hành kỹ năng hợp tác, làm việc nhóm để xác định vấn đề sức khỏe.


5. Làm được một số kỹ thuật cơ bản trong chẩn đoán nhanh một số bệnh lây truyền từ động vật sang người tại cộng đồng.
12. Nội dung học phần: 
Bài 1: Tổng quan và các khái niệm cơ bản cách tiếp cận một sức khỏe (2 tiết)
1. Khái niệm Một sức khoẻ và cách tiếp cận Một sức khỏe

2. Năng lực cốt lõi và năng lực hỗ trợ của cách tiếp cận Một sức khỏe


2.1. Quản lý


2.2. Văn hóa và tín ngưỡng


2.3. Lãnh đạo


2.4. Niềm tin, giá trị và đạo đức


2.5. Hợp tác và quan hệ đối tác


2.6. Truyền thông và công nghệ thông tin


2.7. Tư duy hệ thống


2.8. Chính sách và vận động chính sách

3. Ứng dụng của cách tiếp cận Một sức khỏe


3.1. Bệnh truyền nhiễm và bệnh mới nổi

3.2. Vệ sinh an toàn thực phẩm

3.3. Biến đổi khí hậu

3.4. Phối hợp liên ngành

Bài 2. Một số vấn đề môi trường liên quan đến sức khỏe (2 tiết)
1. Khái niệm về môi trường

2. Khái niệm về sức khoẻ

3. Khái niệm về sức khoẻ môi trường

4. Các vấn đề về môi trường liên quan đến sức khoẻ

4.1. Mối liên quan giữa môi trường và sức khoẻ

4.2. Một số bệnh liên quan của môi trường đến sức khoẻ

Bài 3. Kiểm soát các bệnh lây truyền từ động vật sang người theo hướng Một sức khỏe (4 tiết)
1. Những khái niệm cơ bản về dây truyền dịch và các yếu tố nguy cơ


1.1. Định nghĩa quá trình dịch


1.2. Các yếu tố liên quan của quá trình dịch


1.3. Những khái niệm cơ bản về nguy cơ

1.4. Những khái niệm cơ bản về phân tích nguy cơ và đánh giá nguy cơ

2. Các bước tiến hành điều tra một vụ dịch

2.1. Khái niệm điều tra một vụ dịch

2.2. Các bước tiến hành điều tra một vụ dịch

2.3. Quản lý vụ dịch

3. Kiểm soát các bệnh lây truyền từ động vật sang người bằng phương pháp tiếp cận Một sức khỏe

3.1. Nghiên cứu trường hợp bệnh dịch nhiễm liên cầu khuẩn lợn

3.2. Nghiên cứu trường hợp bệnh dịch cúm gà
Bài 4. Tác nhân gây bệnh truyền nhiễm và các kỹ thuật cơ bản chẩn đoán nhanh tại cộng đồng trong Một sức khỏe (4 tiết)
1. Một số đặc điểm sinh học chính, khả năng gây bệnh, đường lây truyền của các căn nguyên vi sinh vật gây bệnh truyền nhiễm

1.1. Căn nguyên gây bệnh đường hô hấp

1.2. Căn nguyên gây bệnh đường tiêu hóa

1.3. Căn nguyên gây bệnh đường máu

1.4. Căn nguyên gây bệnh đường da và niêm mạc

2. Một số kỹ thuật xét nghiệm cơ bản xác định nhanh tại cộng đồng

2.1. Các kỹ thuật chẩn đoán trực tiếp

2.2. Các kỹ thuật chẩn đoán gián tiếp
2.3. Test nhanh pháp hiện virus Dengue

Bài 5. Làm việc nhóm vì một sức khỏe (3 tiết)
1. Khái niệm về nhóm và nhóm làm việc vì một sức khỏe

1.1. Khái niệm nhóm

1.2. Khái niệm nhóm làm việc vì một sức khỏe
2. Quá trình nhóm làm việc vì một sức khỏe

2.1. Các thành phần

2.2. Quá trình nhóm
3. Các vai trò trong nhóm
4. Một số đặc điểm của nhóm làm việc hiệu quả
* Nội dung thực hành:


1. Thực hành làm việc nhóm tại cộng đồng trong Một sức khỏe.

           2. Thưc hành thu thập các kỹ thuật chẩn đoán nhanh tại cộng đồng

3. Thực hành xác định vấn đề vấn đề Một sức khỏe ưu tiên và tác nhân gây bệnh lây truyền từ động vật sang người.

13. Phương pháp giảng dạy

Thuyết trình ngắn, thảo luận tại chỗ, thảo luận nhóm, case study. 
            Thực hành tại thực địa (01 xã)

14. Phương tiện và vật liệu giảng dạy

Máy chiếu, máy tính sách tay 

Tranh ảnh, tờ rơi, handout, tình huống và cơ sở thực hành.

15. Đánh giá đánh giá học phần 

· Các bài kiểm tra: Kiểm tra: 01 bài kiểm tra thường xuyên, 01 bài điểm thi giữa kỳ, 01 bài thi hết học phần (Thi viết tự luận)
· Cách tính điểm học phần: KT1x0.2 + TGKy  x 0.3 +Thi  x 0.5

16. Tài liệu học tập và tham khảo

16.1 Tài liệu học tập: 

 1. Khoa Y tế Công Cộng, Trường Đại học Y Dược. Bài giảng Một sức khỏe. Tài liệu lưu hành nội bộ. 
 2. Nguyễn Đức Hinh, Lê Thị Hương và nhóm tác giả Mạng lưới Một sức khỏe các trường đại học Việt Nam (VOHUN), 2015. Một sức khỏe trong y học dự phòng và y tế công cộng – Dành cho sinh viên năm thứ sáu. Nhà xuất bản Y học.

16.2 Tài liệu tham khảo: 
 3. Nguyễn Việt Hùng, Lê Vũ Anh (2011). Một sức khỏe: Quan niệm và triển vọng cho Y tế công cộng. Tạp chí Y tế công cộng, Số 20, 2011.

4. Barrett, M. A. and S. A. Osofsky. (2013),. “One Health: Interdependence of People, Other Species, and the Planet,” pp. 364-377 (and online supplement pp. 407(e1)-416(e10) at studentconsult.com), in Katz, D. L., Elmore, J. G., Wild, D. M. G., and S. C. Lucan (eds.) Jekel’s Epidemiology, Biostatistics, Preventive Medicine, and Public Health (4th ed.). Elsevier / Saunders, Philadelphia, Pennsylvania.

5. Cox NJ. (2013), The One Flu Approach: (2013) Overview & Case for Sharing Viruses and Data. Available free online at www.cdc.gov.

6. Eddy C, Stull PA, Balster, (2013).“Environmental Health- Champions of One Health”, Journal of Environmental Health, 76(1): 46-48.

17. Lịch học

	Tuần
	Nội dung
	Số tiết
	Giảng viên
	TL học tập/TLTK
	Hình thức học

	1
	Bài 1. Tổng quan và các khái niệm cơ bản cách tiếp cận một sức khỏe
	2
	TS Uyên
	1,2,3,4,5
	Thuyết trình, thảo luận nhóm tại chỗ

	2
	Bài 2. Một số vấn đề môi trường liên quan đến sức khỏe
	2
	TS Hoa
	1,2,3,4,5
	

	3
	Bài 3. Kiểm soát các bệnh lây truyền từ động vật sang người theo hướng Một sức khỏe
	4
	TS Hùng
	1,2,3,4,5
	Thuyết trình, thảo luận nhóm tại chỗ, 

	4
	Bài 4. Tác nhân gây bệnh truyền nhiễm và các kỹ thuật cơ bản chẩn đoán nhanh tại cộng đồng trong Một sức khỏe
	4
	TSs Trung
	1,2,3,4,5
	Thuyết trình, thảo luận nhóm tại chỗ, 

	5
	Bài 5. Làm việc nhóm vì một sức khỏe
	3
	PGS Hoàn  
	1,2,3,4,5
	Thuyết trình, thảo luận nhóm làm bài tập 

	Phần thực hành 
	
	
	
	

	1
	Bài 1. Phân tích case bệnh lây truyền từ động vật sang người
	2.5
	TS Hoàng 
	1,2,3,4,5
	Thực hành phân tích

	2
	Bài 2. Thực hành phân tích hành vi liên quan đến bệnh lây truyền từ động vật sang người
	2.5
	TS Hoàng 
	1,2,3,4,5
	Thực hành phân tích

	3
	Bài 3. Thực hành kỹ năng làm việc nhóm để xác định vấn đề một sức khỏe 
	2.5
	PGS Hoàn
	1,2,3,4,5
	Làm việc nhóm để xác định vấn đề 

	4
	Bài 4. Thảo luận các yếu tố văn hóa liên quan đến Một sức khỏe
	2.5
	PGS Hoàn 
	1,2,3,4,5
	Tại cộng đồng

	5
	Bài 5. Thực hành các kỹ thuật xác định nhanh vấn đề sức khỏe tại cộng đồng
	2.5
	TS Trung
	1,2,3,4,5
	BM Vi sinh

	6
	Bài 5. Thực hành các kỹ thuật xác định nhanh vấn đề sức khỏe tại cộng đồng (tiếp)
	2.5
	TS Trung 
	1,2,3,4,5
	BM Vi sinh
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